PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HS THCS, THPT
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      Ả nh h ọ c sinh  


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ QUI ĐỊNH

SỬ DỤNG SỔ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC SINH KHUYẾT TẬT

I. Phần ghi chép trong sổ kế hoạch giáo dục cá nhân (KHGD) học sinh khuyết tật

1. Yêu cầu ghi chép đầy đủ các thông tin về học sinh và gia đình, được nhà trường xác nhận cụ thể, thể hiện tính hợp pháp của sổ KHGD cá nhân học sinh khuyết tật.

2. Phần ghi những đánh giá, nhận xét về học sinh đảm bảo các yêu cầu: rõ ràng, chính xác giúp cho việc theo dõi sự tiến bộ của học sinh được thuận lợi, động viên được học sinh và gia đình.

3. Quan tâm đến sự tiến bộ của học sinh từ những chuyển biến, cố gắng nhỏ nhất để khuyến khích sự phát triển của bản thân học sinh và gia đình.

4. Ghi nhận, xác định cụ thể các khả năng và nhu cầu của học sinh, chú ý sự phát triển cá nhân của học sinh trong từng thời gian cụ thể tránh chung chung, khái quát, ít tác dụng giáo dục học sinh khuyết tật.

5. Phần ghi chép thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục: giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, nhà trường và các lực lượng xã hội khác…

II. Những qui định về sử dụng sổ KHGD cá nhân
1. Sổ KHGD cá nhân học sinh khuyết tật phải được bảo quản, lưu giữ tại trường, do giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lí, sử dụng và thực hiện đầy đủ các nội dung trong sổ.

2. Những nội dung trong sổ hàng tháng phải được trao đổi cụ thể với phụ huynh học sinh học sinh khuyết tật để có sự phối hợp giáo dục học sinh khuyết tật.

3. Nhà trường thực hiện công tác đánh giá, kiểm tra, xác nhận các nội dung được ghi chép trong sổ (phần kiểm tra, đánh giá của BGH). Qua đó có những biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực, theo kế hoạch mỗi kì 1 lần.

4. Cán bộ cốt cán cấp tỉnh và cán bộ/chuyên viên phụ trách giáo dục phòng Văn hoá xã/phường được phân công theo dõi, trao đổi, góp ý đối với từng trường.
5. Công tác kiểm tra, đánh giá đôn đốc thực hiện các cấp được xác nhận cụ thể (ở phần trao đổi, góp ý) cho mỗi lần làm việc tại trường và ở đối tượng trẻ cụ thể.

6. Sổ KHGD cá nhân học sinh khuyết tật là cơ sở để đánh giá: kết quả giáo dục học sinh khuyết tật, giáo viên dạy học sinh khuyết tật, các đơn vị thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

---------------------------------

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT

1. THÔNG TIN VỀ HỌC SINH
Họ và tên học sinh:................................................. 
Giới tính: ......................................

Ngày sinh:...................................................... Tuổi...............................................

Họ và tên bố:................................................... Nghề nghiệp:................................

Họ và tên mẹ:.................................................. Nghề nghiệp:..............................

Địa chỉ gia đình:...................................................................................................

Số điện thoại liên lac:...........................................................................................

Giáo viên chủ nhiệm: ……………  ………………………. …  …………… …

Điện thoại GV: …………………………………………………………………            

2. Dạng khuyết tật của học sinh: (ghi theo giấy xác nhận khuyết tật ) .............................................................................................................................
Năm học: ………………………………… Lớp:…………………………  
Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………………

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

(rút ra từ bản tổng hợp đánh giá học sinh)

1. Điểm mạnh của học sinh
(ghi mặt tích cực về tiếp thu kiến thức, kỹ năng, giao tiếp, hòa nhập cộng đồng và hành vi, thái độ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Khó khăn của học sinh
(khó khăn về thể chất, nhận thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nhu cầu của học sinh: (nhu cầu về phát triển thể chất, nhận thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                     Ngày … tháng… năm 20…

Hiệu trưởng            Đại diện gia đình học sinh                Giáo viên chủ nhiệm
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NĂM HỌC:…………………..

I. Mục tiêu năm học (và 3 tháng hè)

1. Kiến thức (Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất): (13 môn)
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

2. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
3. Giao tiếp: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Khác (nếu có):……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

II. Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

1. Giáo viên chủ nhiệm:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Tổ trưởng chuyên môn:

………………………………………………………………………………………

3. Đại diện Ban Giám hiệu:

………………………………………………………………………………………

4. Đại diện gia đình học sinh khuyết tật/người giám hộ:

………………………………………………………………………………………

5. Học sinh khuyết tật:

………………………………………………………………………………………

6. Thành viên khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………
                                                                                            Ngày … tháng… năm 20…

Hiệu trưởng                   Đại diện gia đình học sinh              Giáo viên chủ nhiệm

(kí và ghi rõ họ tên)
(kí và ghi rõ họ tên)
          
   (kí và ghi rõ họ tên)
I. Mục tiêu học kỳ I

1. Kiến thức (Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất): (từng môn) 13 môn
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

2. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
3. Giao tiếp: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Khác (nếu có):……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..
II. Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

1. Giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………………………………………………

2. Tổ trưởng chuyên môn:

………………………………………………………………………………………

3. Đại diện Ban Giám hiệu:

………………………………………………………………………………………

4. Đại diện gia đình học sinh khuyết tật/người giám hộ:

………………………………………………………………………………………

5. Học sinh khuyết tật:

………………………………………………………………………………………

6. Thành viên khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………
                                                                                          Ngày … tháng… năm 20…

Hiệu trưởng                   Đại diện gia đình học sinh                Giáo viên chủ nhiệm

(kí và ghi rõ họ tên)
(kí và ghi rõ họ tên)
          
      (kí và ghi rõ họ tên)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ I
Kế hoạch giáo dục tháng 9/20…

	Nội dung
	Biện pháp thực hiện/Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả


	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức(Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất):
Toán : 

(Từng môn) 13
	…………………………………

…………………………………
	HSKT
	Học sinh 
GV

PHHS
	

	Kỹ năng xã hội:……..

………………………
	…………………………………

…………………………………
	
	
	

	Giao tiếp:…………...

………………………
	…………………………………

…………………………………
	
	
	

	Khác (nếu có):………

………………………
	…………………………………

…………………………………
	
	
	


GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN

(Tháng 9/20…)

	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1……………………….

…………………………
	
	……………………………………
………………………………………

	2……………………….

…………………………
	
	……………………………………….............................................………..

	3…………………………
	
	……………………………………………….......................................

	4. GDTC
	Nguyễn Văn A
	Ví dụ: Chân yếu, khó di chuyển, điều chỉnh các nội dung hoạt động giáo dục liên quan đề vận động và di chuyển

	........
	...
	

	13………………………..
	
	


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 9 (NẾU CÓ)

1. Mục tiêu:………………………………………………………………………….

 2. Nội dung: ………………………………………………………………………..

 3. Hoạt động, hỗ trợ: ……………………………………………………………….
                                                                                             Giáo viên chủ nhiệm










   (kí và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch giáo dục các tháng còn lại thực hiện tương tự như Kế hoạch giáo dục tháng 9/20…

NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH GIỮA HỌC KÌ I/ CUỐI HỌC KÌ I, GIỮA HỌC KÌ II, CUỐI HỌC KÌ II

  (Nhận xét. đánh giá định kì theo các văn bản hướng dẫn chung)
I. Những sự tiến bộ của học sinh
1. Kiến thức (Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất): (13 MÔN)
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
3. Giao tiếp: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Khác (nếu có):……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện cho học kỳ II

1. Về nội dung:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Về hình thức tổ chức:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Ngày … tháng… năm 20…

Hiệu trưởng                   Đại diện gia đình học sinh                Giáo viên chủ nhiệm
(kí và ghi rõ họ tên)
(kí và ghi rõ họ tên)
          
      (kí và ghi rõ họ tên)
NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH HỌC KÌ I

I. Những sự tiến bộ của học sinh
1. Kiến thức (Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất):
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
3. Giao tiếp: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Khác (nếu có):……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện cho học kỳ II

1. Về nội dung:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Về hình thức tổ chức:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Ngày … tháng… năm 20…

    Hiệu trưởng                   Đại diện gia đình học sinh                Giáo viên chủ nhiệm

(kí và ghi rõ họ tên)
   (kí và ghi rõ họ tên)
          
       (kí và ghi rõ họ tên)
I. Mục tiêu học kỳ II

1. Kiến thức (Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất):
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

2. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
3. Giao tiếp: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Khác (nếu có):……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

II. Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

1. Giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………………………………………………

2. Tổ trưởng chuyên môn:

………………………………………………………………………………………

3. Đại diện Ban Giám hiệu:

………………………………………………………………………………………

4. Đại diện gia đình học sinh khuyết tật/người giám hộ:

………………………………………………………………………………………

5. Học sinh khuyết tật:

………………………………………………………………………………………

6. Thành viên khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………

                                                                                Ngày … tháng… năm 20…

Hiệu trưởng                   Đại diện gia đình học sinh                Giáo viên chủ nhiệm

(kí và ghi rõ họ tên)
   (kí và ghi rõ họ tên)
          
       (kí và ghi rõ họ tên)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ II

Kế hoạch giáo dục các tháng 1, 2, 3, 4, 5/20… thực hiện tương tự như Kế hoạch giáo dục tháng 9, 10, 11, 12/20…

Nhận xét chung giữa kỳ II,  năm học về sự tiến bộ của học sinh khuyết tật được thực hiện tương tự như nhận xét giữa kỳ I. Học kì I
NHẬN XÉT CHUNG CẢ NĂM HỌC VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

I. Những tiến bộ của học sinh
1. Kiến thức (Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất):(13 môn)
……………………………………………………………………………………….…

2. Kỹ năng xã hội:…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..
3. Giao tiếp: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

4. Khác (nếu có):……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..

II. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện cho thời gian 3 tháng hè và năm học tiếp theo
1. Về nội dung:

……………………………………………………………………………………….

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

……………………………………………………………………………………….

3. Về hình thức tổ chức:

……………………………………………………………………………………….
                                                                                      Ngày … tháng… năm 20…

   Hiệu trưởng                   Đại diện gia đình học sinh            Giáo viên chủ nhiệm

(kí và ghi rõ họ tên)
   (kí và ghi rõ họ tên)
          
   (kí và ghi rõ họ tên)
Lưu ý: KHGDCN 1 năm ghi 1 quyển, nhận xét/ đánh giá các môn học theo từng tháng của từng môn. 






ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG)……….(CẤP THCS)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK (CẤP THPT)


TRƯỜNG:.....................................................


------ --------























KẾ HOẠCH 


GIÁO DỤC CÁ NHÂN


(Lưu hành nội bộ)
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HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:............................................................


LỚP:    ……………………………………………………………….


GVCN:..................................................................................................








NĂM HỌC:  202 .. – 202 ….








